TUẦN 15. HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2025 – 2026

(Từ ngày 15 tháng 12 đến 19 tháng 12 năm 2025)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	HAI
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ. HĐTN: Phát động kết nối "vòng tay yêu thương"
	

	
	
	2
	Toán
	Điểm, đoạn thẳng
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	BĐ1: Nấu bữa cơm đầu tiên (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	BĐ1: Nấu bữa cơm đầu tiên (Tiết 2)
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán (tăng)
	Ôn lít – hình tứ giác (Tiết 1)
	

	
	
	2
	T.việt(tăng)
	Nghe-viết: Rừng cây trong nắng
	

	
	
	3
	TNXH
	Mua bán hàng hóa – Tiết 3
	

	BA
	SÁNG
	1
	Toán
	Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc – Tiết 1
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe − viết: Mai con đi nhà trẻ.
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Chữ hoa: N
	

	
	
	4
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán
	Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc – Tiết 2
	

	
	
	2
	GDTC
	Đ.c Khiêm soạn giảng
	

	
	
	3
	TNXH
	Mua bán hàng hóa – Tiết 4
	

	TƯ
	SÁNG
	1
	Đạo đức
	Khi em bị lạc – Tiết 2
	

	
	
	2
	Đạo đức
	Khi em bị lạc – Tiết 3
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán 
	Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc – Tiết 1
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	BĐ2: Sự tích cây vú sữa (Tiết 1)
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	BĐ2: Sự tích cây vú sữa (Tiết 2)
	

	SÁU
	SÁNG
	1
	Tiếng Việt
	Kể chuyện đã học: Sự tích cây vú sữa
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Viết về một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ
	

	
	
	3
	Toán (tăng)
	Ôn lít – hình tứ giác (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp

HĐTN: Tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ
	


Duyệt, ngày 12 tháng 12 năm 2025  

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 15
Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2025

Buổi sáng
Tiết 1                                                 CHÀO CỜ
SINH HOẠT DƯỚI CỜ. 

HĐTN: PHÁT ĐỘNG KẾT NỐI “VÒNG TAY YÊU THƯƠNG”
I. Yêu cầu cần đạt

Sau hoạt động học sinh có khả năng:

- Biết được kế hoạch của nhà trường, của đội về tổ chức hoạt động kết nối “Vòng tay yêu thương”

- Có ý thức tự giác, rèn luyện bản thân và hồ hởi tham gia phong trào bằng những hành động và việc làm cụ thể.

II. Đồ dùng dạy học

· HS Chuẩn bị ghế ngồi bằng nhựa.

III.Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần 14, triển khai công tác tuần 15

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 14.

Tuyên dương người tốt việc tốt:

+ Em Khang 2B - Nhặt được của rơi.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 15.

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

+ Tác phong tập trung sinh hoạt tập thể nhanh nhẹn, HS có ý thức tốt tham gia tập luyện.

+ Phát thanh măng non những bài hát hay chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam. (22/12)

+ HS chú ý vệ sinh các nhân, quần áo gọn gàng sạch sẽ- Nhắc nhở hs vui chơi để áo, dép lung tung - Thu gom nhiều ở phòng Đội yêu cầu hs bị mất đến tìm về.

- Nhắc nhở một số HS vi phạm đạo đức:

+ Hoàng Dương, Hải Dương - 4A: Nói tục, chửi bậy.

+ Lâm - 5C: Bạo lực học đường.

+ Một số bạn nam lớp 2C: Trèo lan can, nguy hiểm.

+ Một số lớp chú ý tháo rèm cửa lớp khi không sử dụng, tránh mưa, gió làm hỏng.

- Tiếp tục triển khai bài múa hát sân trường mới: Hát vang trong kỷ nguyên mới - tham gia cuộc thi " Sân chơi đồng diễn" do Thành đoàn phát động.

- Triển khai bài tập thể dục trên nền nhạc: Vươn cao Phù Đổng.

- Tổng kết cuộc thi Vẽ tranh chủ đề 22/12 vào thứ sáu trong tuần.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 15.

- Lớp 4A trực ban 3 khu vực trên và dưới cầu thang. 
3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Hảo  triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- Toàn trường tuyên dương

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS rút kinh nghiệm

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện
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Tiết 2                                                     TOÁN
BÀI 42: ĐIỂM – ĐOẠN THẲNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Nhận dạng được và gọi đúng tên điểm, đoạn thẳng.

 – Biết vẽ và ghi tên đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li.

 – Sử dụng các đoạn thẳng để tạo hình. 

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: 

 - Thông qua việc quan sát, nhận biết được các điểm đoạn thẳng có trong mỗi hình, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 

- Thông qua việc thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình theo mẫu, tạo hình từ các đoạn tthẳng, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ, phương tiện hoc toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, thước thẳng để vẽ đoạn thẳng, các đoạn thẳng để dùng cho BT4…

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi


	* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Đường và chân là đôi bạn thân.

-GV giới thiệu bài…
	- HS hát và vận động theo bài hát Đường và chân là đôi bạn thân.

- HS nhắc lại tên bài

	B. Hoạt dộng hình thành kiến thức
Mục tiêu: Nhận dạng được và gọi đúng tên điểm, đoạn thẳng.
	1. Giới thiệu điểm 

- GV chấm một chấm lên bảng, giới thiệu với HS đây là một điểm, đặt điểm là A và giới thiệu với HS đây là điểm A. 

– GV tiếp tục tương tự như vậy với điểm B. GV lưu ý với HS, để đặt tên cho một điểm, người ta thường dùng chữ cái in hoa.
	- HS nhắc lại. 

- HS thực hành vẽ điểm C vào bảng con.



	
	2. Giới thiệu đoạn thẳng 

– GV chấm hai điểm A, B lên bảng, cho HS gọi tên hai điểm đó. 

- GV dùng thước thẳng nối hai điểm A, B rồi giới thiệu với HS đây là đoạn thẳng AB, 

 – GV cho HS rút ra nhận xét đoạn thẳng AB đi qua hai điểm A và B.
	-Học sinh gọi tên hai điểm A, B

- HS nhắc lại tên gọi đoạn thẳng AB.

-HS rút ra nhận xét đoạn thẳng AB đi qua hai điểm A và B.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức, kĩ năng về điểm và đoạn thẳng đã học vào làm bài tập
	
	

	Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng có trong hình sau:
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	- GV nêu BT1.

- Yêu cầu hs làm bài

-Gọi HS chữa miệng

*GV chốt lại cách gọi tên các điểm và đoạn thẳng.
	-HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS hoạt động cá nhân nhận ra và gọi được tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình đã cho. 

- HS nêu kết quả

- HS khác nhận xét

HS lắng nghe và ghi nhớ



	Bài 2: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau ( theo mẫu)
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	- GV nêu BT2.

-GV hướng dẫn mẫu

- Yêu cầu HS làm bài

-Gọi HS chữa miệng

*GV chốt lại cách đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình.
	-HS xác định yêu cầu bài tập.

-HS quan sát và lắng nghe

- HS quan sát mỗi hình, nhận ra và đếm được số đoạn thẳng có trong mỗi hình. 

- HS nêu kết quả

- HS khác nhận xét

HS lắng nghe và ghi nhớ



	Bài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li (theo mẫu).

   a)Vẽ đoạn thẳng MN.

b)Vẽ đoạn thẳng PQ.

c)Vẽ hình vào vở ô li theo mẫu.
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	- GV nêu BT3.

-GV hướng dẫn mẫu 

+ Vừa nói, vừa thực hành vẽ: Đánh dấu hai điểm A, B. Dùng thước thẳng nối hai điểm A và B.

-Yêu cầu HS làm bài vào vở

-Chiếu bài và chữa bài của HS

-GV chốt: Muốn vẽ một đoạn thẳng cần có hai điểm; trước khi vẽ mỗi đoạn thẳng cần chấm hai điểm. 
	-HS xác định yêu cầu bài tập.

-HS quan sát và lắng nghe

- HS làm bài vào vở

- HS nhận xét bài của bạn

- HS nêu cách vẽ

- HS đổi chéo vở chữa bài 

	D.  Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng kiến, thức, kĩ năng về điểm và đoạn thẳng đã học vào cuộc sống.
	
	

	Bài 4: Bạn Voi thích dùng các đoạn thẳng để tạo hình các chữ cái và số. Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo thành tên của mình.
	-GV tổ chức cho hs tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

-Khen đội thắng cuộc.
	-HS phân tích để tạo ra được những chữ cái, chữ số cần mấy đoạn thẳng

 - HS chơi trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng. 

	E.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- Hỏi: Qua các học hôm nay, chúng ta được biết thêm được điều gì?

-Dặn HS về nhà cùng gia đình dùng các đoạn thẳng để tạo thành tên của các thành viên trong nhà.

- Chuẩn bị bài học sau
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe
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Tiết 3+4                                            TIẾNG VIỆT
BÀI ĐỌC 1: NẤU BỮA CƠM ĐẦU TIÊN (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1.

· Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các câu hỏi, hiểu ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ nói về bạn nhỏ chăm chỉ, đã nấu xong bữa cơm đầu tiên cho bố mẹ, tất cả đã đủ rồi mà lại thừa một vết nhọ lấm lem dễ thương trên mặt bạn. Bài thơ khen ngợi và khuyến khích các bạn nhỏ phụ giúp bố mẹ và biết nấu cơm cho gia đình.

· Nhận biết được kiểu câu Ai thế nào?, nhận biết được các tiếng bắt vần với nhau.

+ Năng lực văn học:

· Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

· Biết liên hệ nội dung bài với thực tế.

2. Phẩm chất

- Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, kính trọng với bố mẹ; chăm chỉ, biết phụ giúp gia đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM

Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được nội dung của toàn bộ chủ điểm, tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV chiếu các câu ca dao lên bảng, YC HS chọn từ cha, mẹ, con phù hợp với ô trống trong mỗi câu ca dao.

- GV mời một số HS trả lời.

- GV nhận xét, khen ngợi HS, chốt đáp án:

(1) Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.

(2) Có vàng, vàng chẳng hay phô

Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe.

(3) Ơn cha nặng lắm con ơi

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

BÀI ĐỌC 1: NẤU BỮA CƠM ĐẦU TIÊN

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng học bài Nấu bữa cơm đầu tiên để xem bạn nhỏ đã chuẩn bị cho bữa cơm như thế nào.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu bài Nấu bữa cơm đầu tiên.

- GV mời 3 HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ làm mẫu để cả lớp luyện đọc theo.

- GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm 3 (GV hỗ trợ HS nếu cần thiết).

- GV gọi các nhóm đọc bài trước lớp.

- GV gọi HS nhóm khác nhận xét, góp ý cách đọc của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS đọc tiến bộ.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Tìm hiểu nội dung văn bản.
Cách tiến hành:

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài. Sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.

- GV tổ chức trò chơi phỏng vấn: Từng cặp HS em hỏi – em đáp hoặc mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia: Đại diện nhóm đóng vai phóng viên, phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời. Sau đó đổi vai.
- GV nhận xét, chốt đáp án.

4. HĐ 3: Luyện tập

Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Nhận biết được kiểu câu Ai thế nào?, nhận biết được các tiếng bắt vần với nhau.

Cách tiến hành:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT. GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV chiếu lên bảng nội dung BT 1 và 2, mời HS lên bảng báo cáo kết quả.

- GV chốt đáp án:

+ BT 1: Các câu dưới đây thuộc mẫu câu nào?

a) Bạn nhỏ rất chăm chỉ.

b) Bạn nhỏ lau từng chiếc bát.

c) Má bạn nhỏ hồng ánh lửa

( Trả lời: Mẫu câu Ai thế nào?
+ BT 2: Những tiếng trong khổ thơ cuối bắt vần với nhau: b) Tiếng rồi và tiếng nồi.

Củng cố: Qua bài thơ em biết được điều gì?
	- HS quan sát, đọc các câu ca dao.

- Một số HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- 3 HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ làm mẫu để cả lớp luyện đọc theo. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS luyện đọc theo nhóm 3.

- Các nhóm đọc bài trước lớp.

- HS nhóm khác nhận xét, góp ý cách đọc của bạn.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài, trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn. VD:

+ Câu 1:

· HS 1: Bạn nhỏ trong bài thơ làm việc gì?

· HS 2: Bạn nhỏ trong bài thơ nấu bữa cơm đầu tiên.

+ Câu 2:

· HS 2: Mâm cơm được bạn nhỏ chuẩn bị như thế nào? Chọn ý đúng:

a) Chuẩn bị rất đầy đủ.

b) Chỉ thiếu trái ớt phần bố.

c) Có thêm một vết nhọ nồi trên má.

· HS 1: a).

+ Câu 3:

· HS 1: Bạn nghĩ bố mẹ sẽ nói gì khi thấy vết nhọ nồi trên má con? Chọn ý bạn thích:

a) Con có vết nhọ trên má kìa!

b) Ôi, con tôi đảm đang quá!

c) Lần đầu nấu cơm vất vả quá!

· HS 2: HS chọn theo ý thích.
- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT.

- HS lên bảng báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, sửa bài.
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Buổi chiều

Tiết 1                                             TOÁN (TĂNG)
ÔN LÍT – HÌNH TỨ GIÁC (TIẾT 1)

I.Yêu cầu cần đạt
- Củng cố đơn vị đo thể tích (lít) và cách nhận dạng và gọi đúng tên hình tứ giác.

- Liên hệ với thực tiễn cuộc sống có liên quan đến hình tứ giác
 - Vận dụng các phép tính đã học để giải quyết một số vấn đề thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.
II. Đồ dùng dạy học
1. GV: Video nhạc phần khởi động. Hộp quà có chứa các phép tính phần khởi động.
2. HS: bảng con, VBT phát triển năng lực môn toán.
III. Các hoạt động dạy học
	A.Khởi động

 100 - 36= ?

34+ 66 = ?

- GV và HS nhận xét.

- Giới thiệu bài 

B. Luyện tâp – thực hành

Bài 1 (Trang 48):

· GV yêu cầu HS đọc bài tập 1

·  Bài toán có mấy yêu cầu?

- GV yêu cầu HS làm vào vở, 1HS lên bảng nối.

· GV chữa bài nhận xét.

=> Củng cố đơn vị đo dung tích.

Bài 2: (Trang 48) Yêu cầu HS đọc đề bài

· Bài toán yêu cầu làm gì?

· GV nhận xét, chữa bài.

=> Củng cố đơn vị đo dung tích.

Bài 3: (Trang 48) Yêu cầu HS đọc đề bài

· Bài toán yêu cầu làm gì?

? Thế nào là hình tứ giác?

· GV nhận xét, chữa bài.

· Củng cố cách nhận diện hình tứ giác.

Bài 4: (Trang 48)
· GV yêu cầu HS đọc đề bài

? Thế nào là hình tứ giác?

· GV nhận xét, chữa bài.

=> Củng cố cách nhận diện hình tứ giác.

* Lấy trong bộ đồ dùng hình tứ giác và giơ lên cho các bạn nhận xét.

+ Lấy ví dụ thực tế đồ vật có dạng hình tứ giác.

C. Củng cố - dặn dò

-  GV chốt nội dung bài học

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau
	- Tham gia chơi trò chơi Hộp quà bí mật. 2 HS trả lời.

- Lớp đặt tính rồi tính vào bảng con: 100 - 15 = ?

· - Cả lớp đọc thầm

· - HS trả lời

- Lớp làm vở- 1 HS lên bảng.

· HS trả lời 

· HS làm vở. 3HS nêu kết quả trước lớp. 

- HS đọc đề.

- HS trả lời


- Là hình có 4 cạnh, 4 góc.

- HS làm vở bài tập. (tích vào ô vuông dưới hình thứ nhất)

- HS đọc đề.

- Là hình có 4 cạnh, 4 góc.

- HS làm vở bài tập.

     (khoanh vào chữ A)
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Tiết 2                                         TIẾNG VIỆT (TĂNG)
LUYỆN NGHE - VIẾT: RỪNG CÂY TRONG NẮNG
I. Yêu cầu cần đạt
- HS nghe - viết chính xác từ “Trong ánh nắng ... xanh thẳm.” trong bài: Rừng cây trong nắng. Củng cố cho HS quy tắc chính tả.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp.

- Giáo dục tính cẩn thận, ý thức giữ gìn sách vở.

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Máy tính, ti vi và slide ghi nội dung bài chính tả: Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm.
- HS: Bảng con.
III. Cáchoạt động dạy học
1.Khởi động: - 2 HS lên bảng viết: nặng nề, mải miết



- HS/GV nhận xét

2.Bài mới

a.Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

b.Hướng dẫn nghe- viết

	- Hướng dẫn HS chuẩn bị (GV chiếu bài chính tả). GV đọc mẫu

- Đoạn trích trong bài chính tả kể về điều gì?

- Trong rừng cây khô tác giả tả những gì?

- Bài chính tả có mấy câu?

- Bài chính tả gồm những dấu câu nào?

- Cho HS tìm các từ khó viết trong bài: uy nghi, tráng lệ, khổng lồ, xanh rờn, hun nóng
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con

- GV nhận xét, sửa sai.

- Đọc bài cho HS viết. Quan sát, giúp đỡ HS.

- GV đọc cho HS soát lỗi

- GV chữa bài, nhận xét

c.Hướng dẫn làm bài tập chính tả


*  Điền l hay n
 …o…ắng                      ăn …o

Trời …ắng              …ặng im       vác …. ặng
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Cho mỗi nhóm làm 1 phần và nêu miệng

- GV cùng HS chữa bài

->Củng cố cách phân biệt l/n
	- 1HS đọc bài chính tả trên bảng

- Kể về rừng cây khô khi ánh mặt trời lên

- Tả về những thân cây tràm, những biển lá, mùi hương, tiếng chim.

- 4 câu

- Dấu chấm, dấu phẩy

- HS luyện phát âm

- HS viết vào bảng con 2 từ GV yêu cầu
- HS nhận xét bảng con

- HS viết vào vở

- HS trao đổi vở để soát lỗi

- HS đọc.

- HS nêu miệng.

- HS chữa bài trên bảng


3.Củng cố - dặn dò:  Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
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Tiết 3                                                  TNXH
BÀI 10: MUA, BÁN HÀNG HÓA (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Kể tên được một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

· Nêu được cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị, hoặc trung tâm thương mại. 

· Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua.  

2. Năng lực
· Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

· Năng lực riêng: 
· Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về hoạt động mua, bán hàng hóa.
· Biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về hoạt động mua, bán hàng hóa. 
3. Phẩm chất

· Biết lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án.

· Các hình trong SGK.

· Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

· Bộ thẻ chữ (mỗi nhóm một bộ).

· Các thẻ tiền và túi vải. 

b. Đối với học sinh

· SGK. 

· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	TIẾT 3

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Mua, bán hàng hóa (tiết 3)

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 5: Những việc làm khi mua hàng hóa

a. Mục tiêu: Nêu được thứ tự các việc làm khi mua hàng hóa ở siêu thị. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 6
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- GV chia lớp thành các nhóm 6. Mỗi nhóm được phát bộ thẻ gồm sáu thẻ chữ như ở SGk trang 56:

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

+ Nhóm chẵn: Lựa chọn và sắp xếp thứ tự các việc làm khi mua hàng ở chợ. 

+ Nhóm lẻ: Lựa chọn và sắp xếp thứ tự các việc làm khi mua hàng ở siêu thị. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 6: So sánh việc mua hàng ở chợ và siêu thị

a. Mục tiêu: 

- Nhận ra điểm khác nhau giữa mua hàng ở chợ và siệu thị.

- Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua. 

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc nhóm 4

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi: 
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+ Mua hàng ở chợ và mua hàng ở siêu thị khác nhau như thế nào? 

+ Theo em, vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua hàng? 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

*Củng cố, dặn dò: Em biết mua những gì?
	- HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Thứ tự các việc làm khi mua hàng ở chợ: thẻ 3, 6, 2, 1. 

+ Thứ tự các việc làm khi mua hàng ở siêu thị: Thẻ 3, 6, 4, 5. 

- HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Mua hàng ở siêu thị khác ở chợ là không phải trả giá hàng hóa cần mua và phải trả tiền ở quầy thanh toán.

+ Phải lựa chọn hàng hóa có chất lượng trước khi mua để chọn được hàng hóa có chất lượng, theo nhu cầu và phù hợp với số tiền của mình. 
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Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2025

Buổi sáng
Tiết 1                                                  TOÁN
ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG – ĐƯỜNG GẤP KHÚC (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng

- Nhận dạng được và gọi đúng tên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc. 

- HS liên hệ được hình ảnh của đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong thực tiễn.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: 

 - Thông qua việc quan sát, nhận biết được các điểm đoạn thẳng có trong mỗi hình, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 

- Thông qua việc thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình theo mẫu, tạo hình từ các đoạn tthẳng, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ, phương tiện hoc toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, thước thắng để vẽ đường thẳng, ...
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi


	* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh và nêu lên cảm nhận con đường thẳng tắp, con đường uốn cong

-GV giới thiệu bài…
	- HS quan sát tranh và nêu lên cảm nhận con đường thẳng tắp, con đường uốn cong.

- HS nhắc lại tên bài

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Nhận dạng được và gọi đúng đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.
	1. Giới thiệu đường thẳng

-GV đính hình ảnh đường thẳng lên bảng và giới thiệu với HS: đây là đúng thẳng. 

2. Giới thiệu ba điểm thẳng hàng 

- GV cho HS quan sát và nhận ra đường thẳng.

-GV chấm ba điểm A, B, C lên đường thẳng và cho
	- HS nhắc lại. 

- HS quan sát và lắng nghe



	
	HS nhận biệt được ba cùng nằm trên một đường thẳng. GV giới thiệu ba điểm A, B, C thẳng hàng

3. Giới thiệu đường cong

-GV cho HS quan sát hình ảnh đường cong, rồi giới thiệu đường cong.

4. Giới thiệu đường gấp khúc

- GV cho HS quan sát hình ảnh đường gấp khúc rồi giới thiệu: đây là gấp khúc.

- HS nhận biết và gọi tên được các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc rồi

giới thiệu tên của đường gấp khúc là ABCD.
	-HS nhắc lại : ba điểm A,B,C thẳng hàng.

- HS quan sát và lắng nghe

- HS quan sát và lắng nghe

-HS nhắc lại: đường gấp khúc ABCD.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức, kĩ năng về đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc đã học vào làm bài tập.
	- GV nêu BT1.

- Yêu cầu hs làm bài


	-HS xác định yêu cầu bài tập.

-HS hoạt động cá nhân nhận ra đường thẳng, đường cong có trong mỗi hình đã cho



	Bài 1: Chỉ ra đường thẳng, đường cong trong mỗi hình sau:



	-Gọi HS chữa miệng

*GV chốt lại cách nhận ra đường thẳng, đường cong.
	- Hs nêu kết quả

- Hs khác nhận xét

Hs lắng nghe và ghi nhớ



	D.  Hoạt dộng vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng về đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc đã học vào cuộc sống.
	- GV cho HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng, đường cong.

-GV nhận xét
	-HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng, đường cong.

	E.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- Hỏi: Qua bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

-Dặn HS về nhà cùng gia đình tìm những hình ảnh của đường thẳng, đường cong.

- Chuẩn bị bài học sau
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe





Tiết 2+3                                              TIẾNG VIỆT
BÀI VIẾT 1: NGHE – VIẾT: MAI CON ĐI NHÀ TRẺ
VIẾT: CHỮ HOA N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Mai con đi nhà trẻ. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

· Làm đúng BT điền chữ r, d hoặc gi; chọn đúng dấu thanh phù hợp.

· Biết viết chữ cái N viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

2. Phẩm chất

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Bồi dưỡng tình yêu thương và kính trọng cha mẹ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phần mềm hướng dẫn viết chữ N.

- Mẫu chữ cái N viết hoa đặt trong khung chữ (như SGK). Bảng phụ viết câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

2. Đối với học sinh

- SGK.



- Vở Luyện viết 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Nghe – viết

Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Mai con đi nhà trẻ. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

Cách tiến hành:

2.1. GV nêu nhiệm vụ: HS nghe (thầy, cô) đọc, viết lại bài thơ Mai con đi nhà trẻ.

- GV đọc mẫu 1 lần bài thơ.

- GV yêu cầu 1 HS đọc lại bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.

- GV nói về nội dung và hình thức của bài văn:

+ Về nội dung: Bài thơ nói về tình cảm của người bố dành cho bạn nhỏ sắp đi nhà trẻ.

+ Về hình thức: Bài thơ gồm 2 khổ. Mỗi khổ 4 dòng. Mỗi dòng 5 tiếng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

2.2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

2.3. Chấm, chữa bài:

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. HĐ 2: Hoàn thành BT điền r/ d/ gi và dấu hỏi/ dấu ngã

Mục tiêu: Làm đúng BT điền chữ r, d hoặc gi; chọn đúng dấu thanh phù hợp.

Cách tiến hành:

- GV YC HS đọc YC của BT 2, 3 và hoàn thành BT vào VBT.

- GV mời một số HS lên bảng làm bài.

- GV mời một số HS nhận xét bài làm của bạn, trình bày bài làm của mình.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

+ BT 2: Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp:

a) Chữ r, d hay gi?

Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm trong tiếng hát ru của bà, của mẹ, của các dì: “gió mùa thu, mẹ ru con ngủ...”

b) Dấu hỏi hay dấu ngã?

Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm

Ông rằng: trăng tựa con thuyền cong mui

Bà nhìn: như hạt cau phơi

Cháu cười: quả chuối vàng tươi ngoài vườn

LÊ HỒNG THIỆN

+ BT 3: Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:

a) (rành, dành, giành):

· để dành

· dành dụm

· giành lấy

· rành mạch

b) (nửa, nữa):

· một lần nữa

· lát nữa

· nửa trái ổi

· một nửa

4. HĐ 3: Tập viết chữ N hoa

4.1. Quan sát mẫu chữ hoa N
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu N: 

+ Cấu tạo:

· Nét 1: Móc ngược trái (giống nét 1 ở chữ hoa M).

· Nét 2: Thẳng xiên.

· Nét 3: Móc xuôi phải (hơi nghiêng).

+ Cách viết:

· Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, hơi lượn sang phải. Rê bút đến khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại.

· Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết nét thẳng xiên. Dừng bút ở đường kẻ 1.

· Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2. Chuyển hướng đầu bút để viết nét móc xuôi phải từ dưới lên, hơi nghiêng sang bên phải. Đến đường kẻ 6 thì lượn cong xuống, dừng bút ở đường kẻ 5.

- GV viết chữ N lên trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

4.2. Quan sát cụm từ ứng dụng

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.

- GV giúp HS hiểu: Cụm từ ứng dụng nói đến công ơn của mẹ, nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ, trân trọng, biết ơn.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

· Những chữ có độ cao 2,5 li: N, g, h, Đ.

· Những chữ còn lại có độ cao 1 li: i, a, m, e, ư, ơ, c, o, a, ê, n, ô.
- GV viết mẫu chữ Nghĩa trên phông kẻ ô li (tiếp theo chữ mẫu).

4.3. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một

- GV yêu cầu HS viết chữ N cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- GV yêu cầu HS viết cụm từ ứng dụng Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.

Củng cố: Tìm tiếng ngoài bài có âm r, d, gi.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại bài thơ trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- HS nghe – viết.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS đọc và hoàn thành BT vào VBT.

- Một số HS lên bảng làm bài.

- Một số HS nhận xét bài làm của bạn, trình bày bài làm của mình.

- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

- HS lắng nghe, quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS viết chữ N cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- HS viết cụm từ ứng dụng Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.



Tiết 4                                         TIẾNG VIỆT (TĂNG)

LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. Yêu cầu cần đạt
- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản; xác định từ chỉ đặc điểm, xác định mẫu câu đã học. điền đúng dấu phẩy. Phân biệt r/ gi/ d.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra cho HS.
- Rèn thái độc nghiêm túc, cẩn thận khi làm bài cho HS.

II. Đồ dùng dạy học   

- GV: Đề cho mỗi HS
- HS: Bút, vở nháp.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động và giới thiệu bài 
2. Phát đề và yêu cầu HS làm bài.
3. HS làm bài.
Đề bài

Bµi 1: §äc thÇm

Ai đáng khen nhiều hơn?
     Ngày nghỉ, thỏ Mẹ bảo hai con:

     - Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ Em ra đồng cỏ hái giúp mẹ mười bông hoa thật đẹp!

      Thỏ Em chạy tới đồng cỏ, hái được mười bông hoa đẹp về khoe với mẹ. Thỏ Mẹ nhìn con âu yếm, hỏi:

     - Trên đường đi, con có gặp ai không?

     - Con thấy bé Sóc đứng khóc bên gốc ổi, mẹ ạ.

     - Con có hỏi vì sao Sóc khóc không?

     - Không ạ. Con vội về vì sợ mẹ mong.

     Lát sau, Thỏ Anh về, giỏ đầy nấm hương. Thỏ Mẹ hỏi vì sao đi lâu thế, Thỏ Anh thưa:

     - Con giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc nên về muộn, mẹ ạ.

Thỏ Mẹ mỉm cười, nói:

      - Các con đều đáng khen vì biết vâng lời mẹ. Thỏ Em nghĩ đến mẹ là đúng, song Thỏ Anh còn biết nghĩ đến người khác nên đáng khen nhiều hơn!

Dùa vµo néi dung bµi ®äc, h·y khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

1. Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con làm việc gì giúp mẹ?

a. Thỏ Anh kiếm vài chiếc nấm hương; Thỏ Em hái một vài bông hoa.

b. Thỏ Em kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Anh hái mười bông hoa.

c. Thỏ Anh kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Em hái mười bông hoa.

2. Hai anh em hoàn thành công việc như thế nào?

a. Thỏ Em về đến nhà trước Thỏ Anh.
b. Thỏ Anh về đến nhà trước Thỏ Em.
c. Thỏ Em về đến nhà bằng Thỏ Anh.
3. Vì sao Thỏ Mẹ nói Thỏ Anh đáng khen nhiều hơn?

a. Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ đang sốt ruột chờ mong.
b. Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ và cả những người khác.
c. Vì Thỏ Anh nghĩ đến người khác rồi mới nghĩ đến mẹ.

4. Theo em, nếu Thỏ Em làm thêm việc gì nữa thì cũng được khen như Thỏ Anh?

a. Hái thêm mười chiếc nấm hương như Thỏ Anh.
b. Hỏi bé Sóc vì sao lại khóc để có thể giúp đỡ bé.
c. Giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc trở về nhà.
5. Trên đường đi học về, em gặp 1 bà cụ muốn sang đường thì em sẽ làm gì? 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau:
Toàn thân lợn đất nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mạ, hai mắt đen lay láy.

Bài 3: Viết câu kiểu Ai thế nào? để nêu đặc điểm về:
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Bài 4: Viết tên bên dưới đồ vật mọi người cần sử dụng vào mùa đông
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Bài 5: Tìm 1 từ chỉ đặc điểm (hình thức, tính cách) của người, vật có tiếng bắt đầu bằng x và 1 từ bắt đầu bằng s:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 6: Đánh dấu x vào 1 ô trống thích hợp nhất:

a. Tình cảm của bố mẹ dành cho em:
       Chăm lo                       giúp đỡ                     quan tâm                       ghét bỏ
b. Hành động thể hiện tình cảm của em dành cho bố mẹ:

       Chăm học                  biết ơn                cãi lời bố mẹ                 chăm chỉ học tập

Buổi chiều
Tiết 1                                                  TOÁN
BÀI 43: ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG – ĐƯỜNG GẤP KHÚC (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng

- Nhận dạng được và gọi đúng tên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc. 

- HS liên hệ được hình ảnh của đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong thực tiễn.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: 

 - Thông qua việc quan sát, nhận biết được các điểm đoạn thẳng có trong mỗi hình, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 

- Thông qua việc thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình theo mẫu, tạo hình từ các đoạn tthẳng, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ, phương tiện hoc toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, thước thẳng để vẽ đường thẳng, ...
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi


	* Ôn tập và khởi động

- GV cho HS nhắc nêu lại những điều thú vị trong tiết học trước 

-GV giới thiệu bài…
	- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS nhắc lại tên bài

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức, kĩ năng về đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc đã học vào làm bài tập.
	- GV nêu BT2.

- Yêu cầu HS quan sát mỗi hình, nhận ra các đường thẳng và các điểm thẳng hàng

có trong hình
	-HS xác định yêu cầu bài tập.

-HS quan sát mỗi hình, nhận ra các đường thẳng và các điểm thẳng hàng

có trong hình



	Bài 2: Nêu tên ba điểm thẳng hàng.

[image: image5.jpg]



	-Gọi HS chữa miệng

-GV gọi HS lên bảng dùng thước kiểm tra ba điểm thẳng hàng trên máy chiếu


	- HS nêu kết quả

- HS khác nhận xét

- HS quan sát.



	
	*GV chốt lại nhận ra các đường thẳng và các điểm thẳng hàng
	-HS lắng nghe và ghi nhớ



	Bài 3: Nêu tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc dưới đây.


	- GV nêu BT3.

-GV hướng dẫn mẫu 

+ Vừa nói, vừa chỉ vào hình: Đường gấp khúc MNPQ gồm ba đoạn thẳng MN, NP và PQ.

-Yêu cầu HS làm bài vào nhóm theo hình thức Hỏi - Đáp

-GV gọi các nhóm trình bày

-GV chốt cách gọi tên đường gấp khúc và gọi tên các đoạn thẳng trong mỗi hình.
	HS xác định yêu cầu bài tập.

-HS quan sát và lắng nghe

-HS nhắc lại.

- HS nhận ra đường gấp khúc trong mỗi hình. Gọi tên được các đường gấp khúc. Gọi tên các đoạn thẳng có trong mỗi đường gấp khúc.

- Đại diện các nhóm trình bày

- HS nhận xét bài của bạn

- HS nêu cách vẽ

- HS đổi chéo vở chữa bài

	C.  Hoạt dộng vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng về đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc đã học vào cuộc sống.
	
	

	Bài 4 : Tìm hai hình ảnh tạo bởi đường cong, đường gấp khúc trong các bức tranh sau:
	-GV tổ chức cho hs tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

-Khen đội thắng cuộc.
	-HS phân tích để tạo ra được những chữ cái, chữ số cần mấy đoạn thẳng

 - HS chơi trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng. 

	
	- GV cho HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng, đường gấp khúc.

-GV nhận xét


	-HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng, đường gấp khúc.

	D.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- Hỏi: Qua bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

-Dặn HS về nhà cùng gia đình tìm những hình ảnh của đường thẳng, đường gấp khúc.

- Chuẩn bị bài học sau.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe





Tiết 2                                                    GDTC

Đ.C KHIÊM SOẠN DẠY

Tiết 3                                       TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 10: MUA, BÁN HÀNG HÓA (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Kể tên được một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

· Nêu được cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị, hoặc trung tâm thương mại. 

· Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua.  

2. Năng lực
· Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

· Năng lực riêng: 
· Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về hoạt động mua, bán hàng hóa.
· Biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về hoạt động mua, bán hàng hóa. 
3. Phẩm chất

· Biết lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án.

· Các hình trong SGK.

· Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

· Bộ thẻ chữ (mỗi nhóm một bộ).

· Các thẻ tiền và túi vải. 

b. Đối với học sinh

· SGK. 

· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	TIẾT 4

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Mua, bán hàng hóa (tiết 4)

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 7: Những việc làm khi mua hàng hóa

a. Mục tiêu: Kể được tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2, 3 SGK trang 57 và trả lời câu hỏi: 

+ Nói tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày trong mỗi hình. 

+ Kể thêm những hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 8: Tập mua, bán hàng hóa

a. Mục tiêu: Thực hành lựa chọn hàng hóa phù hợp về giá cả và chất lượng. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV giao nhiệm vụ cho HS:

+ Mỗi nhóm được phát một số thẻ tiền và túi vải. 

+ Thành viên trong nhóm đóng vai người mua hàng để đến các quầy hàng, đọc bảng giá tiền, sau đó chọn và mua một số mặt hàng (quầy sách vở: vở, sách, truyện; quầy đồ chơi: siêu nhân, búp bê; quầy kem). 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS: 

+ Mỗi nhóm giới thiệu hàng hóa nhóm đã mua. 

+ Các bạn nhóm khác đặt câu hỏi, nhận xét việc lựa chọn và mua hàng của nhóm bạn. 

- GV bình luận và hoàn thiện phần thực hành mua, bán hàng hóa của các nhóm.

- GV hướng HS đến thông điệp: Không nên sử dụng túi ni-lông khi đi mua hàng để góp phần bảo vệ môi trường. 
	- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Nói tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày trong mỗi hình: lương thực, thịt, rau củ quả; nước xả vải, dầu gội đầu, giấy ăn,..; quần, áo, mũ, tất, dép,...

+ Kể thêm những hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày: đồ uống (sữa, nước khoáng,..); đồ gia dụng (quạt, ti vi,...).

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. 

- HS giới thiệu hàng hóa đã mua. 





Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2025
Buổi sáng
Tiết 1                                               ĐẠO ĐỨC

BÀI 6: KHI EM BỊ LẠC (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được một số tình huống bị lạc

- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị lạc

- Thực hiện được việc tìm kiếm hỗ trợ khi bị lạc.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi

3. Phẩm chất: Hình thành phẩm chất trách nhiệm, mạnh mẽ, can đảm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:

- SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 2

- Bộ tranh về ý thức trách nhiệm theo thông tư 43/2020/TT-BGDĐT

- Máy tính, máy chiếu….(nếu có)

2. Đối với học sinh:

- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	C. LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức, bày tỏ được ý kiến, biết xử lí tình huống và liên hệ cụ thể vào bản thân để rút ra bài học.

Cách tiến hành:

Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT1
- GV đọc hết một lần tất cả các cách làm khi bị lạc trong sgk.

- GV nêu lần lượt từng ý, gọi 1 HS đứng dậy trình bày ý kiến của mình đồng tình hay không đồng tình? Giải thích vì sao?

- GV thực hiện tương tự từ ý A đến hết ý E.

- GV chốt lại câu trả lời của HS: Chúng ta đồng tình với ý A, D và không đồng tình với ý B, C, E.

Nhiệm vụ 2: Hoạt động cá nhân, bày tỏ ý kiến

- GV cho HS đọc bài tập 2, nêu quan điểm của mình về việc đồng tình hay không đồng tình với việc làm của các bạn.

- GV mời một số HS trình quan điểm, các bạn khác cùng chú ý lắng nghe, cổ vũ, động viên các bạn.

- GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận và tuyên dương, khen ngợi những bạn có đáp án đúng.

Nhiệm vụ 3: Hoạt động nhóm, hoàn thành BT3

- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu:

+ Nhóm 1 + 3: xử lí tình huống 1

+ Nhóm 2 + 4: xử lí tình huống 2

- GV cùng cả lớp lắng nghe, cổ vũ, động viên để các nhóm trình bày tốt kết quả thảo luận.

Nhiệm vụ 4: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT4

- GV khuyến khích HS chia sẻ về một lần em bị lạc (nếu có) và cho biết em đã làm gì khi ấy.

- GV gọi HS có tinh thần xung phong chia sẻ, GV lắng nghe nhận xét và góp ý.

D. VẬN DỤNG

Mục tiêu: Giúp HS biết cách làm thẻ thông tin cá nhân để tìm sự giúp đỡ khi không may bị đi lạc.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS về nhà làm thẻ thông tin cá nhân.

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức bài học.
	- HS trình bày, lắng nghe GV nhận xét.
- HS lắng nghe GV đọc

- HS trình bày ý kiến của mình

- HS lần lượt trả lời các ý của câu hỏi

- HS lắng nghe GV kết luận.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao
- Một số HS đứng dậy nêu quan điểm của mình, đồng tình hoặc không đồng tình.

- HS lắng nghe nhận xét.

- HS bắt nhóm theo sự phân công của GV và nhận nhiệm vụ.

- Các nhóm trình bày cách xử lí tình huống, nghe GV nhận xét.
- HS đứng dậy chia sẻ lần mình bị đi lạc.

- HS lắng nghe GV nhận xét.

- HS về nhà làm thẻ thông tin cá nhân

- HS lắng nghe GV kết luận sau bài học.



Tiết 2                                               ĐẠO ĐỨC

BÀI 7: TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI LẠ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi tiếp xúc với người lạ

- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ trong một số tình huống tiếp xúc với người lạ.

- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ trong một số tình huống tiếp xúc với người lạ.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi

3. Phẩm chất: Hình thành phẩm chất trách nhiệm, mạnh mẽ, can đảm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:

- SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 2

- Máy tính, máy chiếu…. (nếu có)

2. Đối với học sinh:

- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Thông qua trò chơi, GV tạo tâm thế hưng phấn cho HS, đồng thời lồng kiến thức liên quan đến bài học mới để HS nhận dạng và làm quen.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Người lạ, người quen”.

- GV dẫn dắt vào bài: Thế giới của chúng ta rất rộng lớn, do đó việc chúng ta thường xuyên bắt gặp người lạ là điều rất bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân, chúng ta cần phải biết cách đề phòng khi tiếp xúc với người lạ. Vậy khi tiếp xúc người lạ chúng ta nên xử lí như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở bài học dưới đây, bài 7: Tiếp xúc với người lạ.
B. KHÁM PHÁ

Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi

Mục tiêu: Thông qua bài thơ, HS thấy được mèo con khi gặp người lạ đã gọi bố giúp đỡ.

Cách tiến hành:

 - GV đọc một lượt bài thơ

- GV gọi 1 HS khác đứng dậy đọc 2 khổ thơ đầu, gọi 1 HS khác đứng dậy đọc tiếp 2 khổ thơ sau.

- GV cho HS hoạt động theo cặp, trả lời câu hỏi:

+ Mèo con đã gặp chuyện gì?

+ Mèo con đã làm gì khi ấy?

+ Em có đồng tình với việc làm của mèo con không? Vì sao?

- GV cùng các bạn lắng nghe một số cặp trình bày, GV nhận xét, kết luận.

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số tình huống khi tiếp xúc với người lạ

Mục tiêu: Thông qua những bức tranh, HS biết được những tình huống tiếp xúc với người lạ nào làcần đến sự hỗ trợ.
Cách tiến hành:

- GV treo hình ảnh lên bảng, yêu cầu HS hoạt động cá nhân, quan sát và trả lời câu hỏi:
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+ Những tình huống nào em cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi tiếp xúc người lạ?

+ Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong những tình huống trên?

- GV gọi đại diện một số HS đứng dậy trả lời câu hỏi.

- GV cùng cả lớp lắng nghe, nhận xét và kết luận.

Hoạt động 3: Thảo luận về cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi tiếp xúc với người lạ

Mục tiêu: HS biết được mình cần phải làm gì khi tiếp xúc với người lạ, HS biết được ai là người có thể giúp đỡ mình khi mình cần sự trợ giúp.

Cách tiến hành:

Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân

- GV cho HS quan sát tranh, yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Ai là người em có thể nhờ giúp đỡ?
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- GV gọi lần lượt các HS đứng dậy trả lời, mỗi HS chỉ được đưa ra một đáp án.

- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt đáp án đúng.

Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm

- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra cách xử lí tình huống: 

+ Nhóm 1: người lạ hỏi thông tin cá nhân

+ Nhóm 2: người lạ rủ đi theo

+ Nhóm 3: người lạ cho quà

+ Nhóm 4: bị người lạ bắt đi

- GV lắng nghe đại diện các nhóm trình bày, GV nhận xét và kết luận.

Nhiệm vụ 3: Hoạt động cặp đôi

- GV cho HS bắt cặp với bạn bên cạnh, yêu cầu HS đóng vai và xử lí hai trình huống trong SGK.
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- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày cách xử lí, GV lắng nghe và nhận xét, tuyên dương cặp đôi có cách xử lí tốt nhất.
	- HS hào hứng nghe GV trình bày luật chơi và tham gia trò chơi.

- HS nghe GV giới thiệu bài học mới.

- Cả lớp nghe GV đọc thơ

- HS đứng dậy đọc to, rõ ràng

- HS lắng nghe câu hỏi và hoạt động theo cặp đôi để trả lời.

+ Mèo con gặp cô mèo lạ

+ Mèo con gọi bố

+ Em đồng tình với méo con

- HS lắng nghe GV nhận xét

- HS quan sát tranh, đọc câu hỏi, tìm ra câu trả lời

- Tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ: người lạ bảo đi theo họ, người lạ cho quà, người lạ giả danh bạn bố mẹ…

- Tìm kiếm sự hỗ trợ để mình được an toàn.

- HS lắng nghe nhận xét

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi

+ Người có thể nhờ giúp đỡ: bố mẹ, thầy cô giáo, công an, bảo vệ…

- HS trình bày, GV cùng các bạn lắng nghe, nhận xét.

- HS hoạt động nhóm, đóng vai, xử lí tình huống

- Các nhóm lần lượt trình bày, nghe GV nhận xét.

- HS bắt cặp, đóng vai và xử lí tình huống

- Các cặp đôi trình bày, nghe GV nhận xét, đánh giá.





Buổi chiều
Tiết 1                                                     TOÁN
BÀI 44: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng

-Nhận biết được độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc. 

-Thực hành đo được độ dài đoạn thẳng. 

- Thực hành tính toán độ dài đường gấp khúc, vận dụng vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: 

– Thông qua việc quan sát, nhận biết được các đoạn thẳng, đường gấp khúc, trình bày được cách đo độ dài đoạn thẳng, cách tính độ dài đường gấp khúc, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 

-Thông qua việc thực hành đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét.

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi


	* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh và nói lên được hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, đường gấp khúc có trong tranh. 

-GV giới thiệu bài…
	- HS quan sát tranh và nói lên được hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, đường gấp khúc có trong tranh. 

- HS nhắc lại tên bài

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Nhận biết được độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc.
	1. Giới thiệu độ dài đoạn thẳng và cách thực hành đo độ dài đoạn thẳng

- GV vẽ đoạn thẳng AK

- GV hướng dẫn HS cách đặt thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng AK, lưu  ý vị trí đặt thước, vị trí nhìn 
	

	
	để đọc số đo, GV khẳng định đoạn thẳng AK có độ dài 5 cm, giới thiệu cách viết.

- GV gọi một vài HS lên thực hành đo độ dài đoạn thẳng AK và đọc kết quả. 

2. Giới thiệu độ dài đường gấp khúc

- GV cho HS quan sát và nhận ra đường gấp khúc ABCD, 

- GV gọi lần lượt từng HS lên thực hành đo độ dài mỗi đoạn thẳng AB, BC, CD.

- GV giới thiệu độ dài đường gấp khúc chính là tổng độ dài các đoạn thẳng trước AB, BC và CD. 

-GV lưu ý cho HS nêu được muốn tính độ dài đường gấp khúc ta cộng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.
	- HS nhận biết đoạn thẳng AK.

- HS quan sát và lắng nghe

HS nhắc lại: đoạn thẳng AK có độ dài 5cm

-HS lên thực hành đo độ dài và đọc kết quả.

- HS quan sát và lắng nghe

- HS HS lên thực hành đo độ dài mỗi đoạn thẳng AB, BC, CD.

-HS nhắc lại độ dài đường gấp khúc ABCD 11 cm

-HS nhắc lại : muốn tính độ dài đường gấp khúc ta cộng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó 

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc đã học vào làm bài tập.

Bài 1: Dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét đo độ dài của các đoạn thẳng sau và nêu kết quả.
	- GV nêu BT1.

- Yêu cầu hs làm bài

-GV lưu ý cho HS nhắc lại kĩ thuật sử dụng thước để đo độ dài đoạn thẳng.
	-HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS thực hành cá nhân đo độ dài mỗi đoạn thẳng và nêu kết quả. 

	

	-Gọi HS chữa miệng

*GV chốt lại cách đo độ dài đoạn thẳng
	-HS nêu kết quả

- HS khác nhận xét

-HS lắng nghe và ghi nhớ



	D.  Hoạt dộng vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng về độ dài đường thẳng, đường gấp khúc đã học vào cuộc sống.
	- GV chia nhóm tổ chức cho học sinh đo một số đồ vật trong lớp như sách, vở, hộp bút, bàn, ghế, bảng, …

-GV nhận xét
	-HS hoạt động nhóm

-Các nhóm báo cáo cách đo và số liệu đo được.

-HS nhận xét

	E.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- Hỏi: Qua bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

-Dặn HS về nhà đo những đồ dùng trong gia đình.
- Chuẩn bị bài học sau
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe





Tiết 2+3



       TIẾNG VIỆT

BÀI ĐỌC 2: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).

· Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Người mẹ luôn quan tâm cậu bé dù cậu hư và bỏ nhà ra đi. Mẹ mong nhớ mà biến thành cây vú sữa. Cậu bé cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm và tình cảm của mẹ.

· Biết nói lời xin lỗi và lời an ủi; hỏi đáp theo mẫu câu Ai thế nào?.

+ Năng lực văn học: Nhận biết nội dung, mạch truyện. Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.

2. Phẩm chất

- Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, vâng lời bố mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài: Bài đọc Sự tích cây vú sữa sẽ cho các em hiểu về tình mẫu tử thiêng liêng và sự tích hình thành cây vú sữa.
2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu bài Sự tích cây vú sữa.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện.

Cách tiến hành:

- GV mời 4 HS tiếp nối đọc 4 CH.

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH.

- GV đặt CH và mời một số HS trả lời.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

+ Câu 1: Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?

Trả lời: Cậu bé bỏ nhà ra đi vì cậu ham chơi, bị mẹ mắng.

+ Câu 2: Khi quay về nhà, không thấy mẹ, cậu bé làm gì?

Trả lời: Khi quay về nhà, không thấy mẹ, cậu bé khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.

+ Câu 3: Khi cậu bé ôm cây xanh mà khóc, điều kì lạ gì đã xảy ra?

Trả lời: Khi cậu bé ôm cây xanh mà khóc, điều kì lạ là từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa toàn, quả xuât hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu.

+ Câu 4: Những hình ảnh nào của cây vú sữa gợi cho cậu bé nhớ đến mẹ?

Trả lời: Những hình ảnh của cây vú sữa gợi cho cậu bé nhớ đến mẹ: một dòng sữa của quả trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

4. HĐ 3: Luyện tập

Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Biết nói lời xin lỗi và lời an ủi; hỏi đáp theo mẫu câu Ai thế nào?
Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT.

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, gợi ý cách trả lời:

+ BT 1: Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói lời xin lỗi thế nào? Mẹ sẽ an ủi cậu thế nào?

Trả lời: Nếu được gặp lại mẹ:

· Cậu bé sẽ xin lỗi mẹ: “Con xin lỗi mẹ vì đã ham chơi, bỏ nhà đi.”.

· Mẹ sẽ an ủi cậu bé: “Con biết lỗi và trở về là được rồi.”.

+ BT 2: Dựa theo truyện Sự tích cây vú sữa, hãy cùng bạn hỏi đáp theo mẫu câu Ai thế nào?
a) Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa.

( Ở nhà, cảnh vật thế nào rồi?

b) Những đài hoa nở trắng như mây.

( Những đài hoa trông như thế nào?

c) Trái cây chín và ngọt thơm như sữa mẹ.

( Trái cây như thế nào?
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS luyện đọc:

+ 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS đọc theo nhóm 3.

- HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

- 4 HS tiếp nối đọc 4 CH.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH.

- HS trả lời CH trước lớp.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài vào VBT.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp.

- HS lắng nghe.





Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2025
Buổi sáng
Tiết 1                                                 TIẾNG VIỆT
LUYỆN NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN “SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

· Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.

· Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.

+ Năng lực văn học:

· Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc.

· Biết nêu mong muốn và viết lại kết thúc câu chuyện.

2. Phẩm chất

- Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, vâng lời bố mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.

2. Thực hành kể chuyện

2.1. HĐ 1: Kể từng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa
Mục tiêu: Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc các ý tóm tắt để nhớ cốt truyện, từ các ý tóm tắt, phát triển lại thành câu chuyện và kể cho các bạn.

- GV YC HS thảo luận theo nhóm 4, tập kể từng đoạn của câu chuyện.

- GV đến từng nhóm hỗ trợ HS.

- GV mời một số HS ở một số nhóm kể nối tiếp trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét cách kể chuyện của các bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

2.2. HĐ 2: Viết lại kết thúc của câu chuyện

Mục tiêu: Biết nêu mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào, viết lại câu chuyện.

Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 2.

- GV đặt CH gợi dẫn: Cậu bé còn rất nhỏ và cần người nuôi nấng, mẹ cậu biến thành cây vú sữa, không trở về thì ai sẽ là người nuôi cậu đây? Cậu bé và mẹ đều yêu thương nhau, các em có muốn cho cậu bé được gặp lại mẹ không?

- GV mời một số HS chia sẻ mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào.

- GV YC HS viết lại kết thúc truyện vào vở.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

- HS thảo luận theo nhóm 4, tập kể từng đoạn của câu chuyện.

- Một số HS kể nối tiếp trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to YC của BT 2. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS nghe và trả lời CH.

- Một số HS chia sẻ mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào.

- HS viết lại kết thúc truyện vào vở.



Tiết 2                                                TIẾNG VIỆT
BÀI VIẾT 2: KỂ MỘT VIỆC ĐÃ LÀM THỂ HIỆN TÌNH CẢM YÊU QUÝ, BIẾT ƠN BỐ MẸ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

+ Viết đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

2. Phẩm chất

- Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, kính trọng bố mẹ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

- VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu: Bài học hôm nay giúp các em biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ và viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

2. HĐ 1: Kể một việc đã làm thể hiện sự tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Mục tiêu: Biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

Cách tiến hành:
- GV nêu YC của BT 1.

- GV hướng dẫn HS đọc CH gợi ý.

- GV mời một số HS kể tại chỗ.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. HĐ 2: Dựa vào những điều vừa kể, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc và xác định YC của BT 2 trước lớp.

- GV YC HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.

- GV mời một số HS viết bài làm của mình lên bảng.

- GV mời một số HS khác nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, sửa bài, chốt đáp án.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, đọc gợi ý, suy nghĩ để kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

- Một số HS kể tại chỗ.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc và xác định YC của BT 2 trước lớp.

- HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn.

- Một số HS viết bài làm của mình lên bảng.

- Một số HS khác nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe, sửa bài.



Tiết 3                                             TOÁN (TĂNG)
ÔN LÍT – HÌNH TỨ GIÁC (TIẾT 2)

I.Yêu cầu cần đạt
- Củng cố cách nhận biết hình tứ giác, đơn vị đo dung tích.
- Cách trình bày bài giải bài toán có lời văn liên quan đến đơn vị đo dung tích.
- Vận dụng các phép tính đã học để giải quyết một số vấn đề thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.
II. Đồ dùng dạy học
HS: Vở bài tập phát triển năng lực, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động.- Tìm đồ vật có dạng hình tứ giác quanh em.        



- HS/GV nhận xét, tuyên d​​ương HS
- Giíi thiÖu bµi: GV giới thiệu nội dung tiết học
2. Luyện tập

HSKT: Dùng bảng cộng, trừ để tính kết quả.
	Bài 5 (T49) Cho HS đọc yêu cầu bài.

- Bài toán yêu cầu con làm gì?

- Muốn điền được số thích hợp vào chỗ chấm con làm thế nào?

- GV yêu cầu làm bài vào vở.

- GV nhận xét, chữa bài

->Củng cố: Cách cộng các số có kèm đơn vị l.

Bài 6(T49): Cho HS đọc bài toán
- Muốn điền được số thích hợp vào chỗ chấm con làm thế nào?

- Chữa bài, nhận xét.

->Củng cố cách tách nhẩm số có kèm đơn vị đo l.

Bài 7: (Tr.49)
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?


- yêu cầu HS làm vào vở.

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn.

Bài 8: (Tr.49)
- Cho HS đọc yêu cầu.

=> Củng cố cách đếm hình.

Bài 9: (Tr.50)
- Cho HS nêu yêu cầu.

- Cho HS tô màu vào vở.

? Có mấy hình tròn, hình tứ giác, mấy hình chữ nhật, mấy hình tam giác?

b. Cho HS vẽ rồi nêu tên hình đã sử dụng để tạo thành bức tranh.

=> Chốt biểu tượng hình tứ giác, hình vuông, ....
	 - HS đọc yªu cÇu cña bµi

- HS trả lời.

- HS trả lời. Tính tổng các số ghi trên các đồ vật.

 - HS làm vở, nêu miệng kết quả.

- HS đọc yªu cÇu cña bµi

- HS trả lời: Quan sát và tính nhẩm.
- HS thực hiện yêu cầu làm vở

- HS đọc và phân tích đề.

                         Bài giải

Ban đầu, xe tãi đó chứa số lít xăng là

               40- 26 = 14(l)

                   Đáp số:14l xăng.    

-Đọc yêu cầu.
-Đếm và nêu kết quả.
-HS nêu.
-HS tô theo yêu cầu.
-Có 8 hình tròn, 4 hình tam giác...
-Thực hiện yêu cầu.
              


3.Cñng cè- DÆn dß 

- Cho HS nêu 1 tên 1 đồ vật có dạng hình đã học.   - NhËn xÐt giê häc.

Tiết 4                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP

HĐTN: TRI ÂN GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận xét ưu điểm và khuyết điểm của HS trong tuần. Phương hướng tuần tới.

-  Xây dựng được kế hoạch thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ.

- Thể hiện được lòng biết ơn, kính trọng các thương binh, liệt sĩ bằng việc làm phù hợp.

* Tích hợp QPAN: Giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ.
II. Đồ dùng dạy học
1. Đối với giáo viên- SGV, Máy tính, ti vi, 1 phần quà nhỏ để tặng gia đình thương binh cạnh trường (GĐ bà Miện).
2. Đối với học sinh: Sách HĐTN, bản nhận xét các bạn trong tổ của tổ trưởng.
III. Các hoạt động dạy học
Phần 1: Sinh hoạt lớp

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 14
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục.

+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2. Phương hướng tuần 16
- Thực hiện dạy tuần 16, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện 
	 

- Các tổ trưởng tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.


Phần 2: Hoạt động trải nghiệm (Dạy theo SGV trang 56 đến trang 57)
	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

	a. Mục tiêu: Thể hiện lòng biết ơn, kính trọng các thương binh, liệt sĩ bằng việc làm phù hợp. 

b.Cách tiến hành:
(1) Làm việc nhóm:

- GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận để xây dựng kế hoạch thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ:

+ Tên, địa chỉ gia đình thương binh, liệt sĩ.

+ Khó khăn mà các thương binh hoặc gia đình liệt sĩ gặp phải.

+ Những việc làm để thăm hỏi, giúp đỡ họ.

+ Thời gian thực hiện.
(2) Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp kế hoạch của nhóm về việc thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ.

- GV và HS cùng nhận xét về bản kế hoạch. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện thăm, hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ theo kế hoạch đã xây dựng.
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày. 

- HS nhận xét về các bản kế hoạch. 

- HS thực hiện


* Tích hợp QPAN: Giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ.
3. Củng cố- Dặn dò:

-Nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài sau.

Duyệt bài ngày 12 / 12 / 2025
Phó hiệu trưởng duyệt
………..





………..








